BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Quang hợp quyết định khoảng bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?

A. 90-95%.

B. 5-10%.

C. 18-21%.


D.  78-80%.

Câu 2: Năng suất sinh học là: 

A. Tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

B. Sản lượng nông phẫm thu được trên một đơn vị diện tích hoặc thể tích.

C. Là năng suất tích lũy trong các cơ quan có giá trị kinh tế đối với con người.

D. Là tổng số lượng cá thể hoặc khối lượng hoặc năng lượng trong một đơn vị diện tích hoặc thể tích

Câu 3: Thế nào là năng suất kinh tế? 

A. Là tổng số lượng cá thể hoặc khối lượng hoặc năng lượng trong một đơn vị diện tích hoặc thể tích


B. Là một phần của năng suất sinh học chứa trong các cơ quan có giá trị kinh tế với con người .

C. Sản lượng nông phẫm thu được trên một đơn vị diện tích hoặc thể tích.

D. Là tổng số lượng cá thể hoặc khối lượng hoặc năng lượng trong một đơn vị diện tích hoặc thể tích.

Câu 5: Theo em với cây khoai mì năng suất kinh tế chứa chủ yếu trong bộ phận nào của cây?

A. Rễ củ.         B. Thân.
C. Lá

D. Hoa, quả, hạt.


Câu 6: Cho các biện pháp sau đây:

(1) Tăng diện tích lá.

(2) Tăng cường độ quang hợp.

(3) Tăng hệ số kinh tế.

(4) Tăng cường độ hô hấp

những biện pháp nào thuộc nhóm biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quá trình quang hợp?

A. (1); (2); (3)      B. (1); (2); (4)    
C. (2); (3); (4)       
D. (1); (3); (4)                      

Câu 7: Cho các biện pháp sau đây:

(1) Cung cấp nước, bón phân và chăm sóc hợp lí.

(2) Tuyển chọn giống cây trồng chú ý đến giống cây có cường độ quang hợp cao.

(3) Chiếu sáng vào ban đêm với cường độ thích hợp.

(4) Cắt tĩa các cành lá bị sâu bệnh, sức sống kém.

Để tăng cường độ quang hợp ta cần thực hiện những biện pháp nào?

A. (1); (2); (3)                      


B. (1); (2); (4)                      

C. (1) (2); (3); (4)                        


D. (1); (3); (4)                      

Câu 8: Trong tự nhiên tùy vào mỗi loài cây mà có sự xắp xếp lá trên thân và cành theo nhiều kiểu khác nhau (lá mọc cách, mọc đối, mọc vòng) theo em các kiểu xắp xếp lá trên thân và cành có tác dụng gì đối với cây?

A. Giúp cây có hình dáng đẹp để thu hút côn trùng.      


B. Tăng diện tích tiếp xúc với ánh sáng( tăng cường độ quang hợp.

C. Tăng số lượng lá trên một đơn vị diện tích.   


D. Tăng cường khả năng thoát hơi nước giúp cây điều hòa nhiệt độ tốt hơn.

Câu 9: Cho các nhận xét sau đây:

(1) Năng suất sinh học luôn có giá trị lớn hơn hoặc bằng năng suất kinh tế.

(2) Năng suất kinh tế luôn có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng năng suất sinh học.    

(3) Năng suất sinh học có ở những cơ quan, bộ phận có giá trị kinh tế thì tạo thành năng suất kinh tế

(4) Làm tăng diện tích lá thì có thể làm tăng năng suất cây trồng.

Có bao nhiêu nhận xét đúng?

    A.4




B.3



C.2



D.1          

Câu 10: Các chất hữu cơ mà cây tạo ra trong quá trình quang hợp chủ yếu thuộc loại hợp chất nào?   


A.  Cacbohidrat.

  B.  Axít Nucleic.        
    C. Lipít.     

         D. Vitamin.
